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QUYẾT ĐỊNH
“VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;
- Căn cứ Nghị định 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước; 
- Căn cứ Quyết định số 05/2003/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 229/TT.TN-MT ngày 17 tháng 6 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về việc quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 3422/2000/QĐ-UB ngày 30/11/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý hành nghề khoan giếng và khai thác nước ngầm trên địa bàn tỉnh. 
Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh “b/c”,
- CT, các PCT.UBND tỉnh,
- TT.UBMTTQ VN tỉnh,
- Như điều 3,
- Phòng QL văn bản (Sở Tư pháp),
- Lưu – NC.UB.KHAI-THAC-NUOCNGAM
- Đồng kính gởi: Bộ Tài nguyên và MT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Dương Quốc Xuân


QUY ĐỊNH
“V/V QUẢN LÝ, CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2322/2004/QĐ-UB ngày 9/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An).

MỞ ĐẦU
Mục đích của quy định nhằm đảm bảo :

- Quy hoạch, quản lý, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên dưới nước đất.

- Đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho mọi người dân.

- Quản lý chất lượng tài nguyên nước dưới đất.

- Bảo vệ nguồn nước dưới đất, quản lý các đối tượng hành nghề khoan, lấp đặt giếng khai thác nước dưới đất.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Quy định này áp dụng cho việc cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (trừ nước khoán thiên nhiên) trong phạm vi tỉnh Long An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên đại bàn tỉnh Long An.

Điều 3. Giải thích từ ngữ.

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đấy được hiểu như sau :

1. Nước dưới đất (nước ngầm) được hiểu là nước thiên nhiên tồn tại và lưu thông trong các tầng chứa nước dưới mặt đất và là nước nhạt đến hơi lợ (hàm lượng CL <600mg/lít).

2. Nước khoán là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ ra trên mặt đất, có chứa một số hợp chất có tính họat tính sinh học với nồn độ cao theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam, hoặc theo tiêu chuẩn nước ngoài được nhà nước Việt Nam cho phép áp dụng.

3. Thăm dò nước dước đất là sử dụng tổ hợp các phương pháp khảo sát địa chất để đánh giá, xác định trữ lượng, chất lượng nước dưới đất và dự báo tác động môi trường do khai thác nước gây ra trên một diện tích nhất định để phục vụ thiết kế công trình khai thác nước theo yêu cầu đặt ra.

4. Khu vực khai thác là khu vực được bố trí các công trình khai thác nước dưới đất, bao gồm cả phạm vi và mực nước dưới đất bị hạ thấp do bơm hút nước từ công trình khai thác gây ra.

Điều 4. Thẩm quyền cấp giấy phép, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, thu hồi giấy phép.

- Ủy ban nnhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường cấp giấy phép, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, thu hồi giấy phép đối với các trường hợp sau :

a- Thi công lắp đặt các loại giếng phục vụ công tác thăm dò, giếng phục vụ khai thác nước dưới đất với quy mô nhỏ hơn 1000m3/ngày-đêm trên địa bàn tỉnh Long An.

b- Khai thác nước dưới đất đối với các công trình giếng khai thác quy mô nhỏ hơn 1000m3/ngày-đêm.

c- Hành nghề khoan nước dưới đất có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

Điều 5. Cơ quan tiếp nhận, quản lý hồ sơ, giấy phép.

1. Sở Tài nguyên và mội trường là nơi tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép thăm dò, khai thác và giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

2. Cơ quan quản lý tài nguyên nước cấp huyện, thị.

- Cơ quan quản lý tài nguyên nước cấp huyện, thị là các Phòng Nông nghiệp, Địa chính các huyện, và Phòng quản lý đô thị - Địa chính Thị xã Tân An.

- Các cơ quan này có trách nhiệm hướng dẫn chủ giếng lập hồ sơ xin thăn dò, khai thác nước dưới đất theo quy định, đồng thời quản lý và theo dõi việc thi công các giếng khoan đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký phép cho thi công lắp đặt, tiến hành các công tác quản lý tài nguyên nước dưới đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất được ghi vào tập đăng ký giấy phép, được lưu giữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và thông báo định kỳ trong phạm vi cả nước.

Chương II
CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG LẮP ĐẶT GIẾNG VÀ GIẤY PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Điều 6. Nguyên tắc chung.

Việc cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất phải đảm bảo các nguyên tắc sau :

1. Nước dưới đất có chất lượng tốt được ưu tiên cho ăn uống, sinh hoạt.

2. Địa điểm sinh khai thác phải nằm trong vùng có nguồn nước dưới đất phù hợp với yêu cầu sử dụng và không thuộc dùng cấm khai thác, khu vực chưa có nước sạch sử dụng từ các nguồn khác, phải cách xa các khu vực bị nhiễm bẩn như : chuồng trại chăn nuôi, nhà vệ sinh, bãi rác công cộng, nghĩa trang...

3. Trữ lượng nước dưới đất trong khu vực còn trong giới hạn cho phép khai thác. Ở vùng khai thác nước dưới đất đã đạt tới trữ lượng có thể khai thác thì không được mở rộng việc khai thác nếu chưa được bổ sung nhân tạo.

4. Các cơ quan có thẩm quyền chỉ xét duyệtc các dự án khả thi xây dựng công trình cấp nước (lấy nguồn nước dưới đất) khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản đồng ý cho lấy nguồn của Sở Tài nguyên và môi trường.

Điều 7. Các trường hợp thăn dò, khai thác nước dưới đất không phải xin phép.

1. Khai thác sử dụng nước dưới đất với quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình cho mục đích ăn uống, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các mục đích khác từ các giếng khoan có chiều sâu nhỏ hơn 30m (tầng chứa nước có quan hệ trực tiếp với nguồn nước mưa và nguồn nước mặt), với đường kính ống khai thác nhỏ hơn 90mm thì không phải sinh phép.

2. Khai thác nước dưới đất từ các giếng khoan, giếng đào hoặc các dạng công trình khai thác để thay thế các giếng khoan, giếng đào hoặc các công trình đã bị hư hỏng hoặc giảm công sức khai thác; có lưu lượng khai thác và mực nước hạ thấp nhỏ hơn giới hạn cho phép; có kết cấu tương tự và nằm trong khu vực khai thác đã được xác định trong giấy phép thì không phải xin phép.

Nhưng trước khi thi công lắp đặt giếng mới, đơn vị thi công phải lập phương án trám lắp giếng cũ và thiết kế giếng mới trình Sở Tài nguyên và mội trường phê duyệt, giám sát.

Điều 8. Thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác nước dười đất.

Tổ chức, cá nhân xin cấp giếp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ được làm thành 4 bộ, bao gồm :

a. Đơn xin lắp đặt giếng thăm dò, khai thác nước dưới đất (phụ lục 01 và 02), có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã, phường.

b. Danh sách các hộ và số nhân khẩu cùng sử dụng nước (phụ lục 3) có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn).

c. Bản đồ khu vực xác nhận vị trí giếng tỷ lệ 1/25000, họa đồ vị trí giếng tỷ lệ 1/500-1/1000 có ghi rõ số thửa và số của tờ bản đồ ( phụ lục 4); có xác nhận của Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị - Địa chính thị xã.

d. Bản sau quyền sử dụng đất tại nơi lắp đặt giếng hoặc giấy thỏa thuận vị trí lắp đặt giếng của chủ đất (phụ lục 5) ; có thị thực của chính quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn.

e. Thiết kế dự kiến giếng khoan đối với công trình có quy mô nhỏ hơn 100m3/ngày.đêm (phụ lục 6), hoặc đề án thăm dò, khai thác nước dưới đất đối với công trình có quy mô lớn hơn 100m3/ngày -đêm do đơn vị thi công lập (phụ lục 7,8).

f- Đối với giếng khoan phục vụ cho nhu cầu sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp, nhà máy phải có phương án sử dụng nước kèm theo (phụ lục 09).

g. Phiếu thẩm tra hiện trạng và ý kiến của Phòng Nông nghiệp - địa chính huyện, hoặc phòng Quản lý đô thị - địa chính thị xã, được phê duyệt của UBND cấp huyện, thị (phụ lục 10).

Điều 9. Trình tự cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất

1. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định (xem xét các điều kiện về nguồn nước, tình hình khai thác, môi trường...), cấp giấy phép cho thi công lắp đặt giếng thăm dò (phụ lục 11), giếng khai táhc (phụ lục 12). Trường hợp hồ sơ không đảm bảo các điều kiện quy định thì được trả lợi và có văn bản nêu rõ lý do cho bên xin phép.

2. Khi đã được Sở Tài nguyên và Mội trường cấp phép cho thi công, chủ giếng phải kỳ kết hợp đồng với Doanh nghiệp được phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh để thi công theo hồ sơ được duyệt, đồng thời báo cho cơ quan quản lý Tài nguyên nước ở địa phương biết để kiểm tra, theo dõi và quản lý.

3. Đối với công trình giếng thăm dò, chậm nhất ba mươi (30) ngày sau khi kết thúc công tác thi công lắp đặt giếng và bơm hút thí nghiệm, phân tích mẫu...

tổ chức, cá nhân xin phép phải nộp báo cáo kết quả thăm dò theo mẫu quy định tại phụ lục 13 của Quy định này cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định, xem xét và ra Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò (phụ lục 14).

4. Đối với công trình giếng khai thác, chậm nhất sau bốn mươi lăm (45) ngày khi giếng khoan đã thi công, chủ giếng phải làm đơn xin cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất (phụ lục 15), kèm theo hồ sơ hoàn công giếng khoan gồm các tài liệu thử nghiệm về lưu lượng, chất lượng nước giếng, kết cấu giếng và vật tư thiết bị lắp đặt giếng cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn công, Sở Tài nguyên và môi trường sẽ xem xét để cấp giấy phép khai thác nước dưới đất (phụ lục 16) thì giếng khoan đó được coi là sử dụng hợp pháp.

5. Trường hợp khi xin phép khai thác nước dưới đất mà có xảy ra tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân xin phép. Sau khi việc tranh chấp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật thì tổ chức, cá nhân xin phép phải làm lại thủ tục xin phép. Trình tự, thủ tục cấp phép thực hiện theo quy định tại điều 8 và điều 9 của Quy định này.

Điều 10. Thời hạn, gia hạn và điều chỉnh nội dung giấy phép thi công thăm dò nước dưới đất.

1. Thời hạn giấy phép thi công thăm dò nước dưới đất là một (01) năm.

2. Trường hợp phải kéo dài thăm dò so với thời hạn ghi trong giấy phép thì tổ chức, cá nhân thăm dò phải làm đơn xin gia hạn. Thời gian gia hạn không quá sáu (6) tháng.

3. Việc điều chỉnh nội dung giấp phép thi công thăm dò nước dưới đất được thực hiện trong các trường hợp sau :

- Có sự khác biệt giữa cấu trúc địa chất thủy văn thực tế với cấu trúc địa chất thủy văn dự kiến.

- Điều kiện mặt bằng không cho phép thi công một số hạng mục, cần phải thay đổi vị trí công trình thăm dò.

- Khối lượng hạng mục thăm dò chủ yếu (khoan, bơm...) thay đổi vượt quá 10% so với khối lượng đã được duyệt.

Điều 11. Thời hạn, gia hạn và điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất.

1. Thời hạn giấy phép khai thác nước dưới đất tối đa không quá mười lăm (15) năm.

2. Trước khi giấy phép hết hạn sáu (06) tháng nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục khai thác phải làm đơn xin gia hạn, thời hạn gia hạn tối đa mười (10) năm.

3. Việc điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất được thực hiện trong các trường hợp sau :

a- Trường hợp các giếng suông (( 49mm hoặc ( 60mm) đã có giấy phép, do nhu cầu sử dụng tăng lên (số hộ dùng chung tăng, mở rộng sản xuất...), muốn mở rộng miệng giếng để thay đổi quy mô khai thác lớn hơn quy định của giấy phép, thì chủ giếng phải làm đơn xin giấy phép lại để Sở Tài nguyên và môi trường xem xét và giải quyết.

b. Nguồn nước không đảm bảo việc cung cấp nước bình thường.

c. Tổng lượng nước khai thác do yêu cầu chung tăng lên mà không có nguồn nước khác hoặc bịện pháp bổ sung.

Điều 12. Đình chỉ, thu hồi giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác nước dưới đất.
Việc đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác, giấy phép thăm dò nước dưới đất được thực hiện trong các trường hợp sau :

1. Tổ chức, cá nhân thăm dò hoặc khai thác nước dưới đất vi phạm các quy định ghi trong giấy phép, các quy định tại Điều 23 Luật Tài nguyên nước và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Tổ chức, cá nhân thăm dò hoặc khai thác nước dưới đất bị giải thể hoặc tuyên bố phá sản.

3. Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.

4. Giấy phép không sử dụng liên tục trong thời gian một năm mà không có lý do chính đáng.

5. Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thấy cần thiết thu hồi hoặc đình chỉ hiệu lực của giấy phép ví lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

6. Việc thăm dò, khai thác nước dưới đất yây ra các hậu quả nghiêm trọng như sụt lún đất, xâm nhập mặn hoặc ô nhiễm nguồn nước dưới đất.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân được phép thi công thăm dò nước dưới đất.

Tổ chức, cá nhân được phép thi công thăm dò nước dưới đất có trách nhiệm và quyền hạn sau :

1. Thăm dò theo đề án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

2. Thực hiện đúng theo quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Cung cấp trung thực các thông tin về tình hình thăm dò khi Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu.

4. Bồi thường thiệt hại do thăm dò nước dưới đất gây ra.

5. Nộp lệ phí cấp phép thăm dò nước dưới đất theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức, cá nhân được phép khai thác nước dưới đất.

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác nước dưới đất có trách nhiệm và quyền hạn sau :

1. Khai thác và sử dụng nước dưới đất theo quy định của giấy phép.

2. Thực hiện đúng theo quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

3. Cung cấp trung thực các thông tin liên quan về tình hình khai thác nước khi Sở Tài nguyên và môi trường yêu cầu.

4. Báo cáo kịp thời với Sở Tài nguyên và môi trường khi phát hiện thấy sự thay đổi lớn về số lượng, chất lượng nước dưới đất và mội trường liên quan.

5. Khi giếng nước bị hư ống lọc không sử dụng được nữa, hoặc bị thủng ống vách, nước bị nhiễm mặn từ các tầng nước bên trên xuống, chủ giếng phải chịu chi phí hợp đồng với các Doanh nghiệp được phép hành nghề khoan nước dưới đất để lập phương án xử lý hoặc lấy giếng theo đúng quy trình kỹ thuật, trình Sở Tài nguyên và Mội trường phê duyệt, khi lấp giếng phải có sự giám sát của cơ quan quản lý Tài nguyên nước địap hương. Nếu chủ giếng không thực hiện xử lý giếng hư hỏng gây nguy cơ ô nhiễm hoặc bị ô nhiễm nguồn nước dưới đất sẽ bị xử lý theo pháp luật.

6. Nộp lệ phí cấp phép khai thác nước dưới đất và thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật.

7. Được xem xét bồi thường theo quy định của pháp luật khi UBND tỉnh đình chỉ hiệu lực giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Điều 15. Kê khai đăng ký giếng chưa có giấy phép khai thác.

Những giếng đã khoan trước đây nằm trong diện phải xin phép thì trong vòng 6 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực phải kê khai tại Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện hoặc Phòng Quản lý Đô thị Thị xã để được xem xét, hướng dẫn làm thủ tục hợp thức hóa và cấp giấy phép sử dụng nước dưới đất.

Chương III

CẤP GIẤY PHÉP CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT.
Điều 16. Điều kiện để được hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An.

1. Các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất có đầy đủ năng lực kỹ thuật, bao gồm : cán bộ kỹ thuật, trang thiết bị đảm bảo thực hiện tốt các hạng mục công ciệc được đăng ký.

2. Yêu cầu năng lực nghề nghiệp của cán bộ kỹ thuật được quy định như sau :

a) Đối với khoan tay hoặc khoan cải tiến, với các lỗ khoan có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 60mm, người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ tối thiếu là trung cấp chuyên ngành địa chất và có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề, có khả năng thiết kế và chỉ đạo thi công giếng khoan; hiểu biết về kỹ thuật, cấu trúc giếng khoan thăm dò, khai thác nước và bảo vệ nước dưới đất.

b) Đối với giàn khoan cải tiến, khi thi công các giếng có đường kính từ 60mm đến 110mm, người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ nghiệp vụ từ đại học trở lên ngành địa chất hoặc ngành khoan (Đại học Mỏ - Địa chất), và có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực này, hoặc trung cấp địa chất có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề; có khả năng thiết kế và chỉ đạo thi công các giếng khoan thăm dò, khai thác; hiểu biết về kỹ thuật cách ly tầng chứa để bảo vệ nguồn nước dưới đất, có khả năng lập báo cáo thăm dò, khai thác nước quy mô nhỏ.

c) Đối với hành nghề khoan quy mô vừa và lớn bằng máy khoan công nghiệp, người chỉ đạo kỹ thuật phải có trình độ tối thiểu là kỹ sư chính chuyên ngành địa chất thủy văn; có khả năng lập đề án thăm dò,thiết kế hệ thống giếng khoan khai thác. Chỉ đạo thi công và lập báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất; có hiểu biết về địa chất thủy văn khu vực, được thủ trưởng đơn vị đề cử bằng văn bản.

3. Máy, thiết bị thi công khoan phải bảo đảm các tính năng kỹ thuật và an toàn lao động theo quy định hiện hành.

4. Đối với Bộ Tài nguyên và môi trường hoặc bộ Nông nghiệp và PTNT cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất trên phạm vi toàn quốc, trước khi thi công giếng trên địa bàn tỉnh Long An phải làm đơn đăng ký thi công giếng khoan (theo mẩu phụ lục 17) và được Sở Tài nguyên và môi trường chấp thuận. Khi thi công xong công trình, tổ chức đó phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan như tất cả các tổ chức, cá nhân khác hành nghề khoan nước dưới đất trong tỉnh. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

1. Các tổ chức,cá nhân hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An phải nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và môi trường. Hồ sơ được lập thành 04 bộ, bao gồm :

a. Đơn xin hành nghề khoan nước dưới đất theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 của Quy định này.

b. Bản tường trình năng lực kỹ thuật của đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 của Quy định này.

c. Bản tường trình nhân lực và lý lịch khoa học của các cán bộ chủ chốt theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 của Quy định này.

d. Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký kinh doanh của cấp có thẩm quyền.

2. Trình tự cấp phép :

a. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hơp lệ, Sở Tài nguyên và mội trường yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung hoặc làm lại.

b. Trong thời gian ba mnươi (30) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra năng lực thực tế của tổ chức, cá nhân xin phép hành nghề, nếu đạt yêu cầu thì quyết định cấp giấy phép. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép, hồ sơ được trả lại cho bên xin phép và nêu rõ lý do.

Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An.

Tổ chức, cá nhân được phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An có trách nhiệm và quyền hạn như sau :

1. Tuân thủ quy trình kỹ thuật khoan, các quy định ghi trong giấy phép và quyđịnh về bảo vệ nước dưới đất.

2. Tổ chức cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải nộp bản vẽ hoàn công (có xác nhận cơ quan quản lý tài nguyên cấp huyện, thị) và phiếu kiểm nghiệm chất lượng nước của giếng do đơn vị mình thi công chậm nhất 30 ngày sau khi thi công xong giếng, và báo cáo định kỳ hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình hoạt động khoan thăm dò, khai thác nước của đơn vị mình trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất không được thi công khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất cho các dự án hoặc những công trình khi chưa có quyết định cho phép thi công lắp đặt giếng của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

4. Phải báo cáo cho Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện hoặc Phòng quản lý đô thị - Địa chính thị xã biết địa điểm và ngày giờ thi công để quản lý, theo dõi công trình.

5. Được tham gia đấu thầu các công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất trong phạm vi toàn tỉnh.

Điều 19. Thời hạn giấy phép, gia hạn, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

1. Thời hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất không quá năm (05) năm. Thời hạn gia hạn không quá 03 (ba) năm.

2. Ba tháng trước khi giấy phép hết hạn, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hành nghề thì phải làm đơn và hồ sơ kèm theo gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường để xin gia hạn giấy phép; hồ sơ gồm : bảng thống kê các công trình đã thi công, báo cáo sự thay đổi về nhân lực, thiết bị chuyên môn của đơn vị.

3. Khi tổ chức, cá nhân hành nghề không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định này hoặc vi phạm nghiêm trọng các quy định trong giấy phép hành nghề, bị giải thể hoặc phá sản thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thu hồi giấy phép hành nghề khoan khai thác nước dưới đất.

Chương IV

THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC, PHÍ, LỆ PHÍ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC.
Điều 20. Thuế tài nguyên nước thực hiện theo điều 7 của Luật Tài nguyên nước.

Điều 21. Phí và lệ phí quản lý Tài nguyên nước thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 22. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ, ngăn ngừa, phòng chống tác hại do việc khoan, khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 23. Xử lý vi phạm

Những hành vi vi phạm Quy định này về thăm dò, khai thác hành nghề khoan nước dưới đất tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, trưởng phòng Nông nghiệp - Địa chính các huyện, trưởng phòng Quản lý đô thị - Địa chính thị xã chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 25. Phối hợp thực hiện.

1. Sở Tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh hướng dẫn cụ thể để UBND các huyện - thị xã, các phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện, phòng Quản lý đô thị - Địa chính thị xã và các đơn vị liên quan để triển khai, hướng dẫn thực hiện.

2. UBND các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, theo dõi và phát động nhân dân phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm khoan và sử dụng nước dưới đất theo Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ảnh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh giải quyết.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
__________________


ĐƠN XIN LẮP ĐẶT GIẾNG THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT


Kính gời : Sở Tài nguyên và Mội trường tỉnh Long An


Tên tổ chức, cá nhân xin phép :......................................................................


Địa chỉ : .....................................................................................................


Điện thoại :.................................................................................................


Hiện trạng cấp nước trong khu vực và mục tiêu thăn dò nước dưới đất (cấp nước cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất hay tưới..., lưu lượng yêu cầu ...........m3/ngày.đêm).


Cơ sở pháp lý để xây dựng đề án thăm dò :.................................................


Vùng thăm dò thuộc ấp :............xã :..............huyện :.................tỉnh Long An


Diện tích vùng thăm dò :.................km2 


Tầng chứa nước dự kiến khoan thăm dò là :..................................................


Số giếng xin khoan là :.........giếng, cụ thể (ghi rõ vị trí số thửa và số tờ BĐ) :


1. Giếng số:........... chiều sâu dự kiến :...........(m). Đường kính (...........(mm)


2.. Giếng số:........... chiều sâu dự kiến :...........(m). Đường kính (...........(mm)


3. Giếng số:........... chiều sâu dự kiến :...........(m). Đường kính (...........(mm)


4. Giếng số:........... chiều sâu dự kiến :...........(m). Đường kính (...........(mm)


Đơn vị lập đề án :..........................................................................................


Đơn vị thi công giếng:.........................................giấy phép số ..........................


Kính đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường xem xét và cho phép chúng tôi được khoan thăm dò nước dưới đất tại khu vực và tầng chứa nước nói trên. Chúng tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định theo giấy phép, bảo vệ nước dưới đất và môi trường liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khác đối với nhà nước.


		XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

		........Ngày......tháng......năm200


KÍNH ĐƠN


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





PHỤ LỤC 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
__________________


ĐƠN XIN LẮP ĐẶT GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT


Kính gở : Sở Tài nguyên và môi trường Long AN


Đơn vị (hộ) xin lắp đặt giếng :...............................................................................


Địa chỉ :.................................................................................................................


Điện thoại :...........................................................Fax :..............................................


Xin lắp đặt 01 (một) giếng khai thác nước dưới đất tại thửa đất số :..............tờ


bản đồ số:..............ấp :............xã :...........................huyện....................................


Thuộc quyền sử dụng đất của hộ:........................................................................


Mục đích sử dụng : Ăn uống - SH (; sản xuất  ( ; kinh doanh - dịch vụ ( 


Ống giếng bằng PVC ( ; Thép(- Đuờng kính ống/độ dày :........../...........mm


Ống lọc bằng PVC ( ; Inox (   - Đường kính ống lọc :...............................mm;


Chiều sâu tầng khai thác dự kiến từ :......................(m) đến...........................(m)


Tổng nhu cầu khai thác sử dụng :...............................m3/ngày.đêm


Chế độ kha thác : liên tục (     ; ngắt quãng   ( 


Số giờ khai thác bình quân trong ngày ....................................giờ/ngày-đêm


Đơn vị thi công giếng :.......................GP hành nghề số :...................................


Đính kèm theo đơn : Bản đồ vị trí giếng, bản sao quyền sử dụng đất hoặc giấy thỏa thuận vị trí xây dựng giếng khoan, danh sách các hộ cùng sử dụng, thiết kế dự kiến giếng, và các giấy tờ liên quan khác.


Kính đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét và cấp phép cho chúng tôi được khoan lắp đặt 01 giếng khai thác nước dưới đất tại vị trí và tầng chứa nước nói trên. Chúng tôi hứa sẽ nộp đầy đủ hồ sơ hoàn công giếng, phiếu xét nghiệm chất lượng nước và đơn xin khai thác sử dụng nước dưới đất trong thời gian sớm nhất để hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác & sử dụng nước dưới đất một  cách hợp pháp.


Chúng tôi cam đoan sẽ chấp hành ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nước cho những hộ trong khu vực chưa có nước sạch sinh hoạt được đóng góp một phần kinh phí để sử dụng nước giếng này (khi công suất của giếng còn đủ đáp ứng nhu cầu).


		XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG

(Ký tên, đóng dấu)

		........Ngày......tháng......năm200


KÍNH ĐƠN


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





PHỤ LỤC 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
--------------------------------


DANH SÁCH CÁC HỘ CÙNG SỬ DỤNG NƯỚC


Tên hộ xin lắp đặt giếng : .................................................


Địa chỉ : Ấp....................................................................


Xã :.....................................Huyện.................................


		STT

		HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ

		SỐ NHÂN KHẨU

		GHI CHÚ



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Xác nhận của chính quyền địa phương


.....ngày........tháng.......năm........





PHỤ LỤC 04

		BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIẾNG TỶ LỆ 1: 25.000


TỌA ĐỘ X :                       y :

		SƠ HỌA VỊ TRÍ GIẾNG TỶ LỆ 1:500


Ý KIẾN CỦA CƠQUAN QUẢNLÝ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG



		

		HỘ, CƠ  QUAN XIN KHAI THÁC

		ĐƠN VỊ KIỂM TRA

		NGƯỜI VẼ
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		HUYỆN

		

		

		





PHỤ LỤC 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
--------------------------------


GIẤY THỎA THUẬN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT GIẾNG NƯỚC


Kính gửi : UBND xã, phường .........................................................


Tôi tên :.........................................................................................


Năm sinh :....................................................................................


Giấy CMND số :...................; cấp ngày :...................; tại............


Hiện cư ngụ tại :.............................................................................


Tôi và gia đình đồng ý hiến một phần đất .............;thuộc số thửa............


Tờ bản đồ số :.....................................................................................


Với diện tích :...........................X..................=.....................m2 do chúng tôi đứng


quyền sử dụng để thi  công  lắp đặt một(01)giếng khoan phục vụ lợi ích công cộng.


Chúng tôi cam kết sẽ không khiếu nại về phần đất đã hiến.


		Xác nhận của UBND địa phương

		............Ngày.......tháng.....  năm........


Người hiến đất





PHỤ LỤC 06


		Đơn vị thi công

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------





THIẾT KẾ DỰ KIẾN GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC  DƯỚI ĐẤT


Tên chủ giếng : .......................................................................................


Địa chỉ : ..................................................; thửa đất số :...............; tờ BĐ


Ấp : .........................................................; xã, phường : .........................


Huyện, Thị : ...........................................; Tỉnh Long An.


		ĐỘ SÂU


(m)

		MÔ TẢ


ĐỊA TẦNG

		KẾT CẤU GIẾNG

		THUYẾT MINH
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		-Độ sâu khoan  m

-Đường kính lỗ khoan:         mm

- Tầng lắp đặt từ đến :    m

- Chiều sâu đo Karotaz:   m

- Lưu lượng giếng:  m3/h

- Mực nước động khí bơm:  m

- Mô tả kết cấu giếng:







ĐƠN VỊ THI CÔNG


		UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------





HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT


I. Mở đầu:


Giới thiệu khái quát về tổ chức, cá nhân xin hoạt động thăm dò nước dưới đất:


- Tên, địa chỉ, số điện thoại...


- Nhu cầu sử dụng nước, mục đích sử dụng nước.


II. Điều kiện địa lý tự nhiên:


- Vị trí địa lý.


- Đặc điểm địa hình, khí hậu, thuỷ văn khu vực dự kiến thăm dò.


- Sơ lược về tình hình dân sinh, kinh tê.


III. Phương pháp, khối lượng thi công:


- Côn gtác thu thập tài liệu.


- Công tác khảo sát thực địa, điều tra hiện trạng khai thác, nhiễm bẩn.


- Công tác khoan và kết cấu giếng.


- Công tác bơm rửa và hút nước thí nghiệm.


- Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu.


- Công tác bảo vệ môi trường: chèn lấp các giếng khoan, hố đào sau khi hoàn thành việc thăm dò.


IV. Đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực thăm dò:


- Mô tả đặc điểm chung về điểu kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa nước, dẫnnước, chiều sâu mực nước, biến đổi mực nước.


- Đánh giá mức độ chứa nước qua tàiliệu bơm hút nước thí nghiệm.


- Các lớp thấm nước, nửa thấm và cách nước: Diện tích, chiều sâu phân bổ, thành phần thạch học, thàn hphầnhạt, đánh giá mức độ cách nước của chúng.


V Tính toán các thông số ĐCTV:


- Tình toán thôn gsố địa chất thuỷ văn theo tài liệu hút nước.


- Tính toán hiệu suất giếng theo tài liệu bơm giật cấp.


- Dự kiến hồ sơ khai thác và tình toán trữ lượng khai thác: Bộ trí công trình khai thác, lựa chọn lưu lượng và dạng công trình khai thác, tính toán dự báo mực nước hạ thấp tại các công trình khai thác dự kiến.


VI. Đánh giá chất lượng nước:


 Đánh giá chất lượng nước về các mặt vật lý, hoá học, vi sinh, nhiễm bẩn. Tính toán dự báo biến đổi chất lượng nước.


VII. Đáng giá tác động môi trường:


Đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế tới NDĐ và ảnh hưởng của việc khai thác nước tới môi trường ngư xân nhập mặn, gia tăng nhiễm bẩn...


VIII.Tính toán hiệu quả kinh tế:


Kết luận và kiến nghị : sơ đồ khai thác, lưu lượng giếng, đới bảo vệ vệ sinh.


		UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------





HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT


I. Giới thiệu khái quát về Tổ chức (đơn vị) xin khai thác nước dưới đất và nhu cầu sử dụng nước.


1. Sơ lược về Tổ chức: tên Tổ chức, giấy phép hoặc quyết định thành lập, địa chỉ văn phòng giao dịch, số điện thoại, số fax ...


2. Nhu cầu sử dụng nước:


- Nêu mục đích sử dụng nước: dùng cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh hay tưới tiêu ...?


 Nếu cho ăn uống sinh hoạt thì nêu rõ bao nhiêu người ? Sản xuất kinh doanh ngành nghể gì ? Sử dụng nước cho tưới tiêu thì diện tích cần tưới tiêu là bao nhiêu ? Cây trồng lọai gì ?... 


- Nhu cầu sử dụng nước: Tổng lượng nước yêu cầu tháng, năm; lưu lượng trung bình ngày, lưu lượng lớn nhất.


- Yêu cầu về chất lượng nước.


- Văn bản pháp lý khác (nếu có) của cơ quan Nhà nước cho phép xây dựng công trình khai thác nước.


II. Sơ lược điều kiện địa lý tự nhiên vùng khai thác nước.


1. Vị trí địa lý.


2. Sơ lược đặc điểm địa hình, đại mạo, thuỷ văn, khí tượng vùng khai thác.


3. Sơ lược tình hình dân cư, giao thông.


III. Các công trình khai thác dưới đất đã có và khả năng gây ô nhiễm nước dưới đất.


1. Nếu có số lượng giếng khoan trong khu vực, tóm tắt tình hình khai thác hiện có, lưu lượng khai thác, mực nước hạ thấp, chế độ và thời gian khai thác, tầng chứa nước khai thác, cấu trúc các công trình khai thác nước đã có.


2. Các hiện tượng về biến đổi nứơc ngầm, hiện tượng sụp lún đất do các công trình khai thác nước hiện có gây ra, các công trình có khả năng gây ô nhiễm nước.


3. Các nguồn chất thải trong khu vực: vị trí, loại sản phẩm sản xuất, sản lượng, lượng chất thải và phương thức thải.


IV/ Thiết kế công trình khai thác nước dưới đất.


 1. Thiết kế giếng khoan khai thác nước dưới đất.


- Xác định số lượng giếng khoan và sơ đồ vị trí giếng khoan  (nếu công trình từ 02 giếng trở lên).


- Vị trí giếng khoan : thuộc thửa đất . . . ; của hộ :  . . . . ; thuộc ấp . . . .  . xã   . . .  huyện ,. . . . tọa độ UTM X=  . . . . . .  .Y=. . . . . 


- Đơn vị thi công : . . . . . . ., ngày khởi côn g. . . . . , ngày hoàn thành dự kiến . . . . . . . , giếng khoan bắt đầu sử dựng ngày . . . . . . 


- Kết cấu giếng : kèm theo thiết kế lỗ khoan do đơn vị thi cônglập.


+ Độ sâu lỗ khoan : . . . . . 


+ Ống chống : các cấp đường kính, chiếu dày, độ dày, loại ống . . . . 


+ Ống lọc : các cấp đường kính, chiều dài, độ dày, loại ống . . . .


2. Chế độ khai thác: 


- Lưu lượng khai thác trung bình của giếng khoan:....................... m3 /ngày - đêm.


- Lưu lượng bơm, số giờ bơm trong ngày, bơm liên tục hay ngắt quãng.


- Mực nước tĩnh bình quân của tầng khai thác trong khu vực: ................. m


- Dự kiến mực nước động lớn nhất khi khai thác với lưu lượng nêu trên:........m 


- Nêu rõ tầng chứa nước khai thác, sơ đồ bố trí hệ thống khai thác (giếng, các hạng mục xử lý, phạm vi bảo vệ vệ sinh giếng...).


- Các thông số máy bơm khai thác như: loại bơm, công suất, áp lực bơm...


- Xác định chế độ kiểm tra, bảo dưỡng và bơm rửa lỗ khoan.


V. Các tài liệu kèm theo:


1. Bình đồ địa hình và vị trí các công trình khai thác nước trong khu vực, các công trình có khả năng gây ô nhiễm, các hồ chứa, kênh, rạch...


2. Thiết đồ hình trụ và kết cấu các giếng khoan dự định.


3. Kết quả bơm hút nước thí nghiệm giếng khoan.


4. Kết quả phân tích chất lượng nước.


5. Bảng tổng hợp các giếng đã khai thác.


		Ngày ...... tháng ...... năm

Đơn vị xin khai thác

		Ngày ...... tháng ...... năm


Đơn vị lập





PHỤ LỤC 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NƯỚC


- Tên tổ chức, doanh nghiệp:


- Tên giao dịch:


- Tên viết tắt:


- Địa chỉ trụ sở chính:


- Điện thoại:


- Ngành, nghề kinh doanh:


- Địa điểm xin khoan giếng:


I/ DỮ KIỆN: 


- Nguồn nước sử dụng: chung quanh kênh rạch, nước mặt bị ô nhiễm, chất lượng không đảm bảo cho SX - KD của doanh nghiệp. Nguồn nước từ các giếng lân cận chỉ đủ cung cấp cho sinh hoạt của các hộ dân đã đăng ký, không đủ cung cấp cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của Doanh nghiệp.


- Diện tích doanh nghiệp:


- Mục đích sử dụng: sử dụng cho sinh hoạt của công nhân, sử dụng cho hoạt động Sản xuất - kinh doanh của DN; v..v..


II/PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NƯỚC: 


- Định mức cần cho sử dụng cho sinh hoạt ....... người: ..........m3/ ngày


- Định mức cần cho hoạt động sản xuất:                        ..........m3 / ngày


- Dự phòng




      ..........m3/ ngày


- Phòng cháy chữa cháy:       


      ..........m3/ ngày


- Tổng lượng nước cần thiết:


      ..........m3/ ngày


- Lưu lượng khống chế: Khai thác với công suất ......m3/h, chế độ khai thác ngắt quãng, thời gian khai thác trong ngày: ..............h/ngày.


Nhu cầu:


- Doanh nghiệp cần khoan 1 giếng khai thác nước ngầm: ........m3/h đến .......m3/h.


- Xây môt bể lắng lọc dung tích ........m3, và một bể chứa dung tích ........m3.


III/ KẾT LUẬN:


- Với phương án sử dụng nước như nêu trên, doanh nhiệp chúng tôi rấr cần thiết có một giếng khoan khai thác nước ngầm. Vậy kính mong UBND tỉnh và Sở tài nguyên - Môi trường xem xét và cấp giấy phép cho chúng tôi được thi công lắp đặt một giếng khoan công suất .......m3/h tại địa điểm nơi trên. Chân thành cảm ơn./.


		

		............, ngày ..... tháng ...... năm 2004


ĐẠI DIỆN CÔNG TY
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		UBND HUYỆN ............
PHÒNG NN - ĐỊA CHÍNH
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------





PHIẾU THẨM TRA HIỆN TRẠNG


V/v “ Giải quyết hồ sơ xin khoan lắp đặt giếng khai thác nước dưới đất”


- Qua kiểm tra hồ sơ của:............................................................................


- Địa chỉ: ....................................................................................................


- Xin khai thác nước nhạt tại thửa số .........., tờ bản đồ số ......, ấp.............


xã ....................., Huyện ........................, tỉnh Long A, thuộc quyền sử dụng của ..........................


Hồ sơ gồm có:


1. Đơn xin lắp đặt giếng: 04 bản.


2. Sơ đồ bố trí công trình: 04 bản do Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện kiểm tra.


3. Danh sách các hộ dùng nước ( ........... hộ, ............. nhân khẩu) có xác nhận của UBND tỉnh địa phương.


4. Thiết kế dự kiến giếng khoan do ............................................ lập


5. Giấy chứng nhận QSDĐ  ( , giấy thoả thuận vị trí lắp đặt giếng   (

6. ...........................................................................................................


Ý kiến của Trưởng phòng NN - ĐC


- Vị trí giếng xin khoan cách giếng đã có gần nhất: ...................mét


- Trong khu vực không có mạng đường ống của công ty cấp nước


- .................................................................................................


..........................................................................................................


..........................................................................................................


- Kính đề nghị UBND huyện ................................ và Giá, đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Long An xem xét chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nêu trên được phép thi công lắp đặt giếng với công suất khai thác đề nghị là .............. m3/ ngày. đêm.


		Ý kiến của UBND huyện..........


Đồng ý với đề nghị của TP.NN- ĐC

Ý kiến khác:......................................


..........................................................


..........................................................


(Ký tên, đóng dấu).

		Phòng NN - Địa chính huyện ........

Trưởng phòng

(Ký tên, đóng dấu).





		UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số:         /GP - TN.MT

		Tân an, ngày       tháng        năm 2004





 GIẤY PHÉP CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


“Về việc cho phép thi công lắp đặt giếng thăm dò nước dưới đất”


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Căn cứ Quyết định số 2308/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;


Căn cứ Quyết định số         /2004/Qđ-UB ngày                     của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An;


Xét hồ sơ xin thăm dò nước dưới đất của ........................... tại ........................ 


Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên nước - KTTV tại Phiếu kiểm tra hồ sơ số ................... ngày .................................................


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Đồng ý cấp phép cho: ......................................................................


lắp đặt ............... giếng thăm dò dưới nước đất tại thửa ............................., tờ bản đồ số ..............


Vùng thăm dò thuộc ấp ...................., xã................, huyện...........................


Diện tích vùng thăn dò: .........................km


Giếng khoan lắp đặt ở độ sâu: .................m, thuộc tầng chứa .....................


Đường kính Ф ...............


Điều 2: Hộ (đơn vị) ......................................................... xin lắp đặt giếng cần hợp đồng với đơn vị có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh tiến hành theo các yêu cầu thi công tại điều 1.


Trước khi thi công, chủ giếng có trách nhiệm xuất trình giấy phép này với các cơ quan quản lý Tài nguyên nước ở địa phương ( phòng NN - ĐC huyện, hoặc phòng QLĐT - ĐC thị xã) để được hướng dẫn và giám sát công tác thi công đúng quy định và quy trình kỹ thuật.


Khi giếng được lắp đặt xong, đơn vị thi công phải báo cáo kết quả thăm dò (chậm nhất 45 ngày) về Sở Tài nguyên và Môi trường, làm cơ sở cho việc ra Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò.


Điều 3: Hộ (đơn vị) ..........................................., và đơn vị thi công giếng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Giấy phép này có giá trị 06 tháng kể từ ngày ký.


		Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu VP, TNN.KTTN.

		SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


GIÁM ĐỐC





		UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------



		Số:         /GP - TN.MT

		Tân an, ngày       tháng        năm 2004





GIẤY PHÉP CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


“Về việc cho phép thi công lắp đặt giếng khai thác nước dưới đất ”


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Căn cứ Quyết định số 2308/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;


Căn cứ Quyết định số         /2004/Qđ-UB ngày                     của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An;


Xét hồ sơ xin khai thác nước dưới đất của ........................... tại ........................ 


Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên nước - KTTV tại Phiếu kiểm tra hồ sơ số ................... (Mã hiệu giếng:.............) ngày .................................................


QUYÊT ĐỊNH


Điều 1: Đồng ý cấp phép cho: ......................................................................


lắp đặt 01 giếng khai thác nước dưới đất tại thửa................... ............................., tờ bản đồ số .............. ấp ...................., xã................, huyện.............................................................................


Chi tiết kỹ thuật  khoan như sau:


- Giếng khoan lắp đặt ở độ sâu: ..........................m, thuộc tầng chứa....................


- Kết cấu ống giếng PVC Ф .................., dày ..................mm.


- Ống lọc PVC Ф ........................, khe.........................mm.


- Lưu lượng giếng khai thác ..............................m3 / ngày đêm.


Điều 2: Hộ (đơn vị) ......................................................... xin lắp đặt giếng cần hợp đồng với đơn vị có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh tiến hành theo các yêu cầu thi công tại điều 1.


Trước khi thi công, chủ giếng có trách nhiệm xuất trình giấy phép này với các cơ quan quản lý Tài nguyên nước ở địa phương ( phòng NN - ĐC huyện, hoặc phòng QLĐT - ĐC thị xã) để được hướng dẫn và giám sát công tác thi công đúng quy định và quy trình kỹ thuật.


Khi giếng được lắp đặt xong, đơn vị thi công phải báo cáo kết quả thăm dò (chậm nhất 45 ngày) về Sở Tài nguyên và Môi trường, làm cơ sở cho việc cấp phép khai thác chính thức. 


Điều 3: Hộ (đơn vị) ..........................................., và đơn vị thi công giếng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Giấy phép này có giá trị 90 ngày kể từ ngày ký.

		Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu VP, TNN.KTTN.

		SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


GIÁM ĐỐC
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BỐ CỤC, NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG MỤC CỦA BÁO CÁO
KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT


( Đối với quy mô khai thác từ 300 - 1000 m3 / ngày)


Mở đầu:


Phần mở đầu nêu cơ sở pháp lý của việc thăm dò nước dưới đất, yêu cầu nước, mục đích sử dụng, vị trí cấp nước, phạm vi thăm dò, tầng chứa nước thăm dò.


Chương 1: Điều kiện địa lý tự nhiên


1- Vị trí địa lý


2- Khí tượng thuỷ văn


3- Dân sinh kinh tế


Chương 2: Phương pháp, khối lượng, hiệu quả thi công


1- Công tác thu thập tài liệu.


2- Công tác khảo sát thực địa, điều tra hiện trạng khai thác, nhiễm bẩn.


3- Công tác khoan và kết cấu giếng.


4- Công tác bơm rửa và hút nước thí nghiệm.


5- Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu.


6- Công tác bảo vệ môi trường (chèn lấp các lỗ khoan, hố đào sau khi hoàn thành việc thăm dò)


Chương 3: Đặc điểm đại chất thuỷ văn khu vực thăm dò


1- Mô tả đặc điểm chung về điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực: các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa nước, dẫn nước, biến đổi mực nước.


2- Đánh giá mức độ chứa nước qua tài liệu bơm hút nước thí nghiệm.


3- Chát lượng nước dưới đất và nước mặt; So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam.


4- Các lớp thấm nước yếu và cách nước: diện tích, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, thành phần hạt, đánh giá mức độ cách nước của chúng.


Chương 4: Tính toán các thông số ĐCTV và dự báo mực nước hạ thấp.


1- Tính toán thông số địa chất thuỷ văn theo tài liệu hút nước.


2- Tính toán hiệu suất giếng theo tài kiệu hút nước.


3- Dự kiến sơ đồ khai thác và tính toán trữ lượng khai thác.


+ Hiện trạng khai thác nước.


+ Lựa chọn lưu lượng và dạng công trình khai thác.


+ Bố trí công trình khai thác.


+ Tính toán mực nước hạ thấp dự báo tại các công trìng khai thác dự kiến và các công trình đang khai thác.


Chương 5: Đánh giá chất lượng nước

Đánh gia chất lượng nước về các mặt vật lý, hoá học, vi sinh, nhiễm bẩn.


Tính toán dự báo biến đổi chất lượng nước.


Chương 6: Đánh giá tác động môi trường


Đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế tới NDĐ và ảnh hưởng của việc  khai thác nước dưới đất tới mọi trường ngư xâm nhập mặn, gia tăng nhiễm bẩn...


Chương 7: Tính toán hiệu quả kinh tế


Kết luận và kiến nghị: sơ đồ khai thác, lưu lượng giếng, đới bảo vệ vệ sinh.


		UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------



		Số:      /QĐ-TN.MT

		Tân an, ngày      tháng      năm 2004





QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


“ V/v phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất”


GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Căn cứ Quyết định số 2308/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của UBNT tỉnh Long An về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;


Căn cứ Quyết định số       /2004/QĐ-UB ngày                      của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn Long An;


Căn cứ giấy phép số: ............... ngày ..................... của Giám đốc Sở tài nghuyên và Môi trường về việc cho phép thi công lắp đặt giếng khoan thăm dò đối với tổ chức (cá nhân).........


Xét hồ sơ xin phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất của tổ chức (cá nhân)...........


Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên nước - KTTV tại Phiếu kiểm tra hồ sơ số.....................ngày.............................


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: - Phê duyệt “ Đề án thăm dò nước dưới đất của tổ chức (cá nhân) ....................” do ............................................................... lập.


- Nội dung, khối lượng các hạng mục công tác thăm dò như trong đề án được duyệt. (Có bảng tổng hợp kèm theo).


- Diện tích vùng thăm dò (ghi rõ giới hạn và có bản đồ kèm theo)


Điều 2: Tổ chức (cá nhân) ............................ và đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, khối lượng công tác thăm dò như đề án đã được duyệt; thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật khi thi công khoan và kết cấu giếng để đảm bảo hiệu quả của công tác thăm dò, bảo vệ tầng chứa nước và môi trường liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khác đối với nhà nước.


		Nơi nhận:
- Như điều 2.
- Lưu VP, TNN.KTTV

		SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


GIÁM ĐỐC
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
-----------------------------------


............... ngày ........ tháng....... năm.......


ĐƠN XIN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT


Kính gửi: Sở tài nguyên và Môi trường Long An


Đơn vị (hộ) xin khai thác nước:............................................................


Địa chỉ:..................................................................................................


Điện thoại:.............................................................................................


Xin khai thác nước dưới đất tại giếng (mã hiệu giếng, số vào sổ theo dõi):................ ấp..................... xã:...................... huyện..................................


Mục đích sử dụng: Ăn uống - SH  (; sản xuất  (; kinh doanh - dịch vụ  (

Tầng chứa nước: .....................................................................................


Chiều sâu tầng khai thác:.........................(m) đến .....................(m).


Tổng lưu lượng khai thác sử dụng: .......................m3 / ngày đêm


Chiều sâu mực nước tĩnh:............................... m


Chiều sâu mực nước động lớn nhất:............................. m


Đính kèm theo đơn: - Phiếu kết quả xét nghiệm mẫu nước




      - Bản vẽ hoàn công.


Kính đề nghị UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét và cấp phép cho Đơn vị (hộ)............. được khai thác dưới đất tại ................. và tầng chứa nước nêu trên. Chúng tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về khai thác, sử dụng hợp lý, bảo vệ nguồn nước đất và môi trường, thực hiện đầy đủ các quy định của luật pháp khác có liên quan.


		Xác nhận của UBND xã, phường

		Kính đơn


(Ghi rõ họ tên)
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		UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số ......./........../GP-TNMT

Tân An, ngày......tháng....... năm.......

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Căn cứ  quyết định số : 2322/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 07 năm 2004 của UBNT tỉnh long An “ V/v Ban hành quy định về quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An”.

Căn cứ hồ sơ hoàn công của giếng khoan số ........... ngày......./......../......... do ông (bà):............................... là chủ giếng.

Căn cứ .............................................................................................

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác nước dưới đất cho :

Địa chỉ: ......................................................................................................

Được khai thác tầng chứa nước:................................................................

Lưu lượng khai thác:..................................................m3 / ngày đêm.

Mục đích khai thác cho:............................................................................

Vị trí công trìng khai thác nước dưới đất đặt tại:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Ký hiệu giếng:...........................

Tọa độ: X: ...................... Y:......................

Giấy phép nàu có gia 1trị 15 năm kể từ

ngày.......... tháng .......... năm 200...

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC







CHÚ DẪN


Tất cả các công trình thi công thăm dò và khai thác nước dưới đất đều phải nộp hồ sơ xin phép tại Sở Tài nguyên và Môi trường Long An.


Trong quá trình khai thác nước dưới đất nếu thấy có sự thay đổi lớn về số lượng, chất lượng nước dưới đất và môi trường có liên quan chủ giếng phải báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý nước biết (Sở tài nguyên và Môi trường) để có biện pháp xử lý.


Phải nộp thuế tài nguyên nước và sản xuất kinh doanh theo quy định.


Khai thác nước dưới đất để cấp nước cho ăn uống sinh hoạt phải xử lý nước đạt tiêu chuẩn ăn uống theo quy định của Bộ Y tế.  

Trước khi hết phép 15 ngày tổ chức (cá nhân) khai thác phải đến Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký xin tiếp tục khai thác.


Nếu giếng bị hư hỏng hoặc không sử dụng nữa phải báo cho đơn vị Quản lý nước tại địa phương biết, chủ giếng phải hợp đồng với các đơn vị hành nghề khoan giếng thực hiện trám lấp đúng quy định và kỹ thuật.

UBND TỈNH LONG AN


SỞ TÀI NGUYÊNMÔI TRƯỜNG


---OOO---


GIẤY PHÉP KHAI THÁC 

NƯỚC DƯỚI ĐẤT

PHỤ LỤC 17

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN ĐĂNGKÝ THI CÔNG GIẾNG KHOAN


Kính gởi: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An


Đơn vị đăng ký thi công:........................................................................


Địa chỉ:....................................................................................................


Điện thoại:..........................................; Fax: ...........................................


Giấy phép thành lập Doanh nghiệp số: .............................. do ...................................... cấp ngày: ...................................................

Xin được khoan giếng khai thác nước nhạt tại thửa đất:............; tờ         
BĐ..........................


Thuộc ấp: ....................... xã: .................... Huyện:.................................


Tầng chứa nước dự kiến khoan khai thác là: .........................................


Số giếng xin khoan là: ..................... Chiều sâu:............................(mét)


Đường kính ống chống:.......................(mm); Đường kính ống lọc:..................(mm)


Chiều sâu lắp đặt ống lọc từ:...........................(m) đến: ..................(m)


Lưu lượng khai  thác dự kiến:.................(m3 /h); Nhu cầu:..........(m3/ngày)


Doanh nghiệp (Hộ) đầu tư giếng:...........................................................


Địa chỉ:....................................................................................................


Điện thoại:....................................; Fax:..................................................


Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An xem xét và cho phép đơn vị chúng tôi được thi công khoan khai thác tại vị trí và tầng nước nói trên ( sau khi chủ hộ đã được ký duyệt đơn cho phép thi công). Chúng tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, thủ tục hiện hành về quản lý Tài nguyên Nước, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hồ sơ hoàn công giếng sẽ được chúng tôi báo cáo sớm nhất ngay sau khi nghiệm thu công trình. Chân thành cám ơn./.


		

		................. Ngày ......... tháng .......... năm 200...


KÍNH ĐƠN





Đính kèm:


- Thiết kế KT giếng khoan


- Bản sao có công chứng Giấy phép hành nghề


PHỤ LỤC 18

		Tên Doanh nghiệp
Cơ sở
--------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------





................. ngày...... tháng...... năm........


ĐƠN XIN HÀNH NGHỀ KHOAN GIẤNG DƯỚI ĐẤT


Kính gởi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LONG AN


Tên doanh nghiệp, cơ sở: ..........................................................................


Địa chỉ: .....................................................................................................


Số điện thoại: ..................................; Fax: ................................................


Được thành lập theo quyết định số: ...... ngày..... tháng ....... năm ..........


do ..................................................................................................... cấp.


Tên chủ doanh nghiệp: .............................................................................


Địa chỉ:: ................................; Điện thoại: ...............................................


Chúng tôi có đủ cơ sở kỹ thuật và năng lực chuyên môn để hành nghề khoan thăm dò, khai nước dưới đất quy mô ...............(nhỏ hoặc vừa).


Vậy kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp giấy phép hành nghề cho đơn vị chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ chấp hành đúng quy trình kỹ thuật khoan và các quy định bảo vệ nguồn nước dưới đất, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		Tên tổ chức, cá nhân xin phép


(ký tên, đóng dấu)





Hồ sơ đính kèm:


- Bản sao có công chứng Giấy ĐKKD.


- Bản tường trình năng lực kỹ thuật.


- Bản sao giấy thành lập doanh nghiệp.


- Bản sao văn bằng (có công chứng) và lý lịch.


khoa học của giám đốc và các CB chủ chốt của đơn vị.


		Tên Doanh nghiệp

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------





...........ngày.......tháng.......năm.........


BẢNG TƯỜNG TRÌNH NĂNG LỰC KỸ THUẬT


I/ Nhân lực cho ngành khoan


- Giám đốc: ..............................................................................................


- Trình độ chuyên môn kỹ thuật:.........................................................


- Số năm công tác:..................................... năm.


- Chỉ huy kỹ thuật tại công trình:.........................................................


- Tổng số người của đơn vị: ............. người; Trong đó:


+ Số người có trình độ đại học: ....................... người.


+ Số kỹ sư:                                ....................... người.


+ Số công nhân khoan:             ........................ người.


II/ Thiết bị máy móc phục vụ cho công tác khoan:


		TT

		Tên máy móc thiết bị

		Nước SX

		Đường kính khoan

		Số lượng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		

		CHỦ DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ


(Ký tên, đóng dấu)
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BẢNG TƯỜNG TRÌNH NHÂN LỰC HÀNH NGHỀ KHOAN GIẾNG


DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ:..................................................


		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Địa chỉ

		Chức danh

		Trình độ

		Thời gian đã làm trong nghề khoan giếng

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		

		...........Ngày.........tháng..........Năm..........


Chủ Doanh nghiệp, cơ sở 


(ký tên, đóng dấu)





* Các văn bản kèm theo 

PAGE  
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